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1 25207108198  Phạm Thị Quỳnh  Chi 14/11/2000 Đà Nẵng 28CBN4

2 25207104023  Nguyễn Thanh  Danh 29/11/2001 Đà Nẵng 28CBN4

3 25207107261  Hoàng Thùy  Dương 13/10/2001 Quảng Trị 28CBN4

4 25205211406  Phan Nữ Quỳnh  Giao 03/06/2001 Khánh Hòa 28CBN4

5 25207108950  Nguyễn Thị  Hạnh 20/02/2001 Quảng Trị 28CBN4

6 25207116935  Hoàng Thị Thảo  Hạnh 18/09/2001 Quảng Trị 28CBN4

7 24217104162  Nguyễn Thành  Khương 25/03/2000 Đà Nẵng 28CBN4

8 25207108238  Nguyễn Thanh  Loan 24/11/2001 Đà Nẵng 28CBN4

9 25202101084  Bùi Lê Hiểu  Ly 01/08/2001
Thừa Thiên

Huế
28CBN4

10 25202207052  Phạm Đỗ Khánh  Ly 22/05/2001 Quảng Nam 28CBN4

11 26207125542  Huỳnh Thị Yến  Na 01/08/2002 Đà Nẵng 28CBN4

12 25207205860  Nguyễn Thị  Ngọc 29/04/2001 Quảng Nam 28CBN4

13 25203301172  Đinh Thị Hồng  Phấn 20/03/2001 Bình Định 28CBN4

14 25207108229  Trần Ánh  Tâm 14/01/2001 Đà Nẵng 28CBN4

15 25207109594
 Trần Phạm Thị
Thanh

 Tâm 17/09/2001 Quảng Nam 28CBN4

16 25207102925  Trần Thị Hồng  Thắm 28/09/2001 Quảng Nam 28CBN4

17 25202210498  Đinh Thị Phương  Thảo 15/09/2001 Quảng Nam 28CBN4

18 25207116682  Phạm Lê Dạ  Thảo 13/05/2001 Quảng Bình 28CBN4

19 24217100797  Lương Phúc  Thọ 28/08/2000 Đà Nẵng 28CBN4

20 25203001484  Nguyễn Thị Kim  Thoa 22/08/2001 Phú Yên 28CBN4

21 25205214906  Phùng Thị Mỹ  Trang 30/04/2001 Khánh Hòa 28CBN4

22 25205216422  Hoàng Thị Thùy  Trang 13/09/2001 Khánh Hòa 28CBN4

23 25203305362  Nguyễn Thị Xuân  Trúc 24/08/2001 Đà Nẵng 28CBN4

24 25207215266  Nguyễn Thị Thanh  Tuyền 01/06/2001 Đà Nẵng 28CBN4

25 25202207079  Châu Thái Hồng  Uyên 26/12/2001 Bình Định 28CBN4

26 25207108234  Nguyễn Lâm Hoài  Vân 13/07/2001 Đà Nẵng 28CBN4

27 25205210149  Ngô Nguyễn Khánh  Vy 25/07/2001 Quảng Ngãi 28CBN4

28 25202100471  Nguyễn Thị Huỳnh  Xuyên 22/08/2001 Bình Định 28CBN4
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29 25207215658  Phan Thị Như  Ý 24/05/2001 Quảng Nam 28CBN4

30 25212601199  Nguyễn Đức  Anh 12/04/2000 Hà Nội 28SHT4

31 25217201382  Nguyễn Tiến  Anh 06/05/2001 Quảng Bình 28SHT4

32 25207103223  Nguyễn Bích  Trâm 08/07/2001 Bình Định 28CHT1 Thi ghép

33 25207109284  Phạm Thị Minh  Hà 01/01/2001 Quảng Ngãi 28CYC5 Lần 1
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1 25207107800  Lê Thị Mai  Chi 24/10/2001 Quảng Trị 28SHT4

2 25207108186  Lê Thị Kim  Cúc 18/06/2001 Quảng Nam 28SHT4

3 25217210095  Lâm Đức  Din 03/02/2001 Quảng Nam 28SHT4

4 25207116194  Nguyễn Thị Mỹ  Hà 05/02/2001 Đà Nẵng 28SHT4

5 25203205868  Lê Thị Cẩm  Hải 18/07/2001 Đà Nẵng 28SHT4

6 25212110139  Nguyễn  Hiệp 18/07/2001 Đà Nẵng 28SHT4

7 25213009458  Đinh Việt  Hoàng 23/03/2001 Quảng Nam 28SHT4

8 25203409978  Hà Trần Huỳnh  Hương 07/11/2001 Quảng Nam 28SHT4

9 25212116053  Trần Anh  Kiệt 13/10/2001 Quảng Ngãi 28SHT4

10 25202507579  Nguyễn Thị Quế  Lộc 21/05/2001 Quảng Nam 28SHT4

11 25218608454  Trần Phi  Long 22/01/2001 Đắk Lắk 28SHT4

12 25208602007  Phạm Thị Quỳnh  Mai 08/04/2001 Đắk Lắk 28SHT4

13 25207202472  Nguyễn Thị Thanh  Mến 30/05/2001 Kon Tum 28SHT4

14 25208617006  Lê Hoài Tiểu  Minh 10/09/2001 Quảng Trị 28SHT4

15 25207104524  Bùi Lê Thảo  Nhi 07/10/2001 Quảng Nam 28SHT4

16 25202601074  Võ Thị  Nhung 18/01/2001 Kon Tum 28SHT4

17 25207116375  Phạm Thị  Tân 20/12/2001 Hà Tĩnh 28SHT4

18 25202109837  Trần Thị Hồng  Thắm 03/11/2001 Quảng Nam 28SHT4

19 25217102963  Dương Ngọc  Thành 14/09/2001 Đồng Nai 28SHT4

20 25207115762  Hồ Thị Kim  Thỏa 20/04/2001 Quảng Nam 28SHT4

21 25207109083  Nguyễn Anh  Thư 11/01/2001 Đà Nẵng 28SHT4

22 25203209751  Dương Thị  Thuận 25/08/2001 Hà Tĩnh 28SHT4

23 25212117115  Lê Phước  Tiến 01/01/2001
Thừa Thiên

Huế
28SHT4

24 25202107519  Châu Kiều  Trang 28/11/2001 Quảng Ngãi 28SHT4

25 25202114794  Bùi Thị Hiền  Trang 09/12/2001 Đắk Lắk 28SHT4

26 25207104447  Đặng Thanh  Trang 02/07/2001 Đà Nẵng 28SHT4

27 25212101617  Lê Văn  Trong 27/02/2001 Đắk Lắk 28SHT4

28 25202615550  Hà Thị Trúc  Vy 30/10/2000 Gia Lai 28SHT4
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29 25203110413  Huỳnh Thị Thúy  Vy 20/02/2001 Quảng Nam 28SHT4

30 25207107437  Lưu Thị Quế  Xuân 03/12/2001 Đắk Lắk 28SHT4

31 24215212726  Nguyễn Ngọc  Quý 14/10/1999 Quảng Nam 28TSC7

32 25201202381  Nguyễn Thị Yến  Mi 25/12/2001 Gia Lai 28SYC1 Lần 1

33 25205209592  Ngô Phương  Thảo 27/09/2001 Đà Nẵng 28SYC2 Học ghép

34 25205214358  Trần Lê Minh  Thi 26/12/2000 Đà Nẵng 28SYC2 Học ghép
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